	Tên đơn vị…


Biểu 4_Sơ kết
BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN (năm 2014 và 6 tháng 2015)
(Biểu yêu cầu của Bộ KHCN kèm theo CV số 200/BKHCN-KHTH ngày 23/1/2015)

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Kết quả đạt được

	
	
	
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Công tác quản lý KH&CN 
	
	
	

	1
	Thẩm định dự án đầu tư
	DA
	
	

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	HĐ
	
	

	3
	Giám định công nghệ
	CN
	
	

	II
	Công tác an toàn bức xạ hạt nhân
	
	
	

	1
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	Cơ sở
	
	

	2
	Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ
	Giấy phép
	
	

	III
	Công tác Sở hữu trí tuệ
	
	
	

	1
	Số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ
	Đơn
	
	

	2
	Số văn bằng được cấp
	Văn bằng
	
	

	IV
	Công tác thông tin KH&CN
	
	
	

	1
	Số ấn phẩm thông tin phát hành
	Ấn phẩm
	
	

	2
	Kết quả khác
	
	
	

	V
	Công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng
	
	
	

	1
	Số phương tiện đo được kiểm định
	Phương tiện
	
	

	2
	Số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật mới được ban hành
	Tiêu chuẩn
	
	

	3
	Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật mới được ban hành
	Quy chuẩn
	
	

	4
	Số doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước được cấp chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
	DN, đơn vị
	
	

	VI
	Công tác thanh tra
	
	
	

	1
	Số cuộc kiểm tra
	Cuộc
	
	

	2
	Số lượt đơn vị được kiểm tra
	Đơn vị
	
	

	3
	Số vụ vi phạm phát hiện xử lý
	Vụ
	
	

	4
	Số tiền xử phạt (nếu có)
	Trđ
	
	


                                                                                ............,  ngày ...  tháng  ... năm 2015
                                                                                         Thủ trưởng đơn vị
                                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
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